
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chuyê
n môn
nhân 2

 Văn Ưu
tiên

1 Trần Văn Đáng 1708 001201014937Nam 16/4/2001 Đông Anh - Hà Nội Kinh KV2 10.50 6.75 0.25 17.50
2 Phạm Tiến Đạt 1709 001201000193Nam 15/2/2001 Hai Bà Trưng - Hà Nội Kinh KV3 11.50 6.00 0.00 17.50
3 Đỗ Hoàng Đức 1711 022201005051Nam 18/9/2001 Uông Bí - Quảng Ninh Kinh KV2 11.50 5.75 0.25 17.50
4 Bế Lương Dũng 1712 085927089 Nam 5/5/2001 TP.Cao Bằng - Cao Bằng Tày 01 KV1 10.00 4.25 2.75 17.00
5 Nguyễn Trung Hiếu 1718 125896020 Nam 3/9/2001 TP.Bắc Ninh - Bắc Ninh Kinh KV2 10.50 6.00 0.25 16.75
6 Bùi Khánh Linh 1728 036301008948 Nữ 13/12/2001 TP. Nam Định Kinh KV2 11.50 7.50 0.25 19.25
7 Nguyễn Tuấn Long 1731 001201001427Nam 14/1/2001 Đống Đa - Hà Nội Kinh KV3 10.00 6.00 0.00 16.00
8 Nguyễn Trần Tuấn Lực 1733 084417497 Nam 23/5/2000 Kỳ Anh - Hà Tĩnh Kinh KV2 9.50 6.00 0.25 15.75
9 Nguyễn Danh Minh 1735 001200004040Nam 22/1/2000 Hoài Đức - Hà Nội Kinh KV2 11.50 7.00 0.25 18.75
10 Nguyễn Đoàn HoàngNguyên 1737 001301000272 Nữ 7/2/2001 Bắc Từ Liêm - Hà Nội Kinh KV3 11.50 6.25 0.00 17.75
11 Đinh Hoài Ninh 1739 079201000009Nam 14/3/2001 Thanh Xuân - Hà Nội Kinh KV3 8.50 4.25 0.00 12.75
12 Nguyễn Ngọc Phúc 1740 031201000576Nam 25/5/2001 Kiến An - Hải Phòng Kinh KV3 8.00 5.00 0.00 13.00
13 Nguyễn Quang Phúc 1741 001201005401Nam 20/1/2001 Tây Hồ - Hà Nội Kinh KV3 9.50 7.50 0.00 17.00
14 Nguyễn Nhật Khánh 1769 001201007972Nam 11/9/2001 Ứng Hoà - Hà Nội Kinh KV3 11.50 7.75 0.00 19.25
15 Dương Đình Minh 1734 125890280 Nam 11/2/2001 Thuận Thành - Bắc Ninh Kinh KV2 NT 11.50
16 Nguyễn Thanh Tuấn 1758 036201013214Nam 6/3/2001 Hải Hậu - Nam Định Kinh KV2 NT 10.50
17 Nguyễn Trường Giang 1715 001201002567Nam 21/7/2001 Hoàng Mai - Hà Nội Kinh 04 KV3 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
18 Trần Hoàng Long 1732 079201007189Nam 26/7/2001 Ba Đình - Hà Nội Kinh KV2 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
19 Lê Đỗ Lan Quỳnh 1745 012301000008 Nữ 3/4/2001 TP.Hải Dương Kinh KV2 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
20 Nguyễn Vũ Anh Tuấn 1759 063550520 Nam 6/9/2001 Sa Pa - Lào Cai Kinh KV1 Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi Bỏ thi
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